
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

DANH MỤC VÀ GIÁ SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 11 NĂM 2024-2025
ee& LỚP XÃ HỘI 1 (XH1) &ff

Đính kèm Thông báo số         /TB-THPT QT ngày 10/6/2024 của Trường THPT Quang Trung)

Stt Tên sách Tác giả Đvt Giá bìa Ghi chú
A . MÔN HỌC BẮT BUỘC (Chương trình chung)

1 Ngữ văn 11 - tập 1
Nguyễn Thành Thi (Chủ Biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy,
Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Đinh
Phan Cẩm Vân.

Cuốn  20.000

2 Ngữ văn 11 - tập 2
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên),  Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê
Duy, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc
Thuý, Trần Lê Hoa Tranh, Đoàn Thị Thu Vân.

Cuốn  16.000

3 Chuyên đề học tập
Ngữ văn 11

Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên),  Nguyễn Văn Tùng (đồng Chủ
biên), Lê Thị Ngọc Anh, Trần Lê Duy, Võ Thị Phúc Hồng, Trần Minh
Hường, Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh.

Cuốn  12.000

4 Toán 11 - tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn
Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng
Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ

Cuốn  21.000

5 Toán 11 - tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn
Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng
Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ

Cuốn  15.000

6 Chuyên đề học tập
Toán 11

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn
Thành Anh,  Đặng Văn Đoạt Cuốn  14.000

7 Lịch sử 11 Hà Minh Hồng  (Chủ biên), Phạm Thu Hà, Trần Thị Mai, Trần Thuận,
Trần Nam Tiến, Nguyễn Thanh Tiến, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn
Kim Tường Vy,

Cuốn  15.000

8 Giáo dục quốc
phòng và an ninh 11

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên) Cuốn  15.000

9
Hoạt động trải
nghiệm, hướng
nghiệp 11 (bản 1)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu
Thủy (Đồng Chủ biên) Cuốn  13.000

10
Tiếng Anh 11 -
Friends Global
Student book

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải,Nguyễn Thúy Liên, Huỳnh
Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh Cuốn  103.000

11
Tiếng Anh 11 -
Friends Global
Work book

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải,Nguyễn Thúy Liên, Huỳnh
Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh Cuốn  79.000

B . MÔN HỌC LỰA CHỌN

12 Địa lí 11
Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh
(đồng Chủ biên), Đỗ Thị Hoài, Lâm Thị Xuân Lan, Hoàng Thị Kiều
Oanh, Lê Thị Hồng Quế, Hoàng Trọng Tuân, Trần Quốc Việt.

Cuốn  23.000

13 Chuyên đề học tập
Địa lí 11

Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên), Hoàng Thị Kiều Oanh,
Lê Thị Hồng Quế, Hoàng Trọng Tuân, Trần Quốc Việt Cuốn  8.000

14 Giáo dục kinh tế và
pháp luật 11

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh Thắng
(đồng Chủ biên), Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, Trần
Nguyễn Quang Hạ, Nguyễn Trần Minh Hải, Lê Nhân Mỹ, Đỗ Thị
Nguyệt, Vũ Thị Bích Thúy, Nguyễn Trọng Tuấn, Giang Thiên Vũ.

Cuốn  23.000

15 Vật lí 11
Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Nguyễn Lâm Duy, Đoàn Hồng
Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, Đào Quang Thiều, Trương Đặng
Hoài Thu, Trần Thị Mỹ Trinh

Cuốn  18.000

16 Tin học 11, Định hướng
Tin học ứng dụng

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt
Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư Cuốn  21.000

TỔNG CỘNG  416.000
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TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

DANH MỤC VÀ GIÁ SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 11 NĂM 2024-2025
ee& LỚP XÃ HỘI 2 (XH2) &ff

Đính kèm Thông báo số         /TB-THPT QT ngày 10/6/2024 của Trường THPT Quang Trung)

Stt Tên sách Tác giả Đvt Giá bìa Ghi chú
A . MÔN HỌC BẮT BUỘC (Chương trình chung)

1 Ngữ văn 11 - tập 1
Nguyễn Thành Thi (Chủ Biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo,
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng
Thị Tuyết Mai, Đinh Phan Cẩm Vân.

Cuốn  20.000

2 Ngữ văn 11 - tập 2
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên),  Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê
Duy, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị
Ngọc Thuý, Trần Lê Hoa Tranh, Đoàn Thị Thu Vân.

Cuốn  16.000

3 Chuyên đề học tập
Ngữ văn 11

Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên),  Nguyễn Văn Tùng
(đồng Chủ biên), Lê Thị Ngọc Anh, Trần Lê Duy, Võ Thị
Phúc Hồng, Trần Minh Hường, Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn Thị
Hồng Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh.

Cuốn  12.000

4 Toán 11 - tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ
biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng
Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ

Cuốn  21.000

5 Toán 11 - tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ
biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng
Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ

Cuốn  15.000

6 Chuyên đề học tập
Toán 11

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ
biên), Nguyễn Thành Anh,  Đặng Văn Đoạt Cuốn  14.000

7 Lịch sử 11
Hà Minh Hồng  (Chủ biên), Phạm Thu Hà, Trần Thị Mai,
Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Nguyễn Thanh Tiến, Trần Thị
Thanh Vân, Nguyễn Kim Tường Vy,

Cuốn  15.000

8
Giáo dục quốc
phòng và an ninh
11

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ
biên) Cuốn  15.000

9
Hoạt động trải
nghiệm, hướng
nghiệp 11 (bản 1)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao
Thị Châu Thủy (Đồng Chủ biên) Cuốn  13.000

10
Tiếng Anh 11 -
Friends Global
Student book

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải,Nguyễn Thúy
Liên, Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh Cuốn  103.000

11
Tiếng Anh 11 -
Friends Global
Work book

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải,Nguyễn Thúy
Liên, Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh Cuốn  79.000

B . MÔN HỌC LỰA CHỌN

12 Địa lí 11

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn Phú, Mai
Phú Thanh (đồng Chủ biên), Đỗ Thị Hoài, Lâm Thị Xuân
Lan, Hoàng Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Quế, Hoàng Trọng
Tuân, Trần Quốc Việt.

Cuốn  23.000

13 Chuyên đề học tập
Địa lí 11

Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên), Hoàng Thị
Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Quế, Hoàng Trọng Tuân, Trần
Quốc Việt

Cuốn  8.000

14 Giáo dục kinh tế và
pháp luật 11

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh
Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa
Đăng, Trần Nguyễn Quang Hạ, Nguyễn Trần Minh Hải, Lê Nhân
Mỹ, Đỗ Thị Nguyệt, Vũ Thị Bích Thúy, Nguyễn Trọng Tuấn,
Giang Thiên Vũ.

Cuốn  23.000

15 Hoá học 11 Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình
Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn Cuốn  20.000

16
Công nghệ 11:
Công nghệ chăn
nuôi

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên),
Lê Ngọc Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi Thị Thu Hương, Vũ
Văn Liết, Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc Tấn

Cuốn  18.000
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TỔNG CỘNG  415.000
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TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

DANH MỤC VÀ GIÁ SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 11 NĂM 2024-2025
ee& LỚP TỰ NHIÊN 1 (TN1) &ff

Đính kèm Thông báo số         /TB-THPT QT ngày 10/6/2024 của Trường THPT Quang Trung)

Stt Tên sách Tác giả Đvt Giá bìa Ghi chú
A . MÔN HỌC BẮT BUỘC (Chương trình chung)

1 Ngữ văn 11 - tập 1
Nguyễn Thành Thi (Chủ Biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần
Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị
Tuyết Mai, Đinh Phan Cẩm Vân.

Cuốn  20.000

2 Ngữ văn 11 - tập 2
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên),  Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần
Lê Duy, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn
Thị Ngọc Thuý, Trần Lê Hoa Tranh, Đoàn Thị Thu Vân.

Cuốn  16.000

3 Toán 11 - tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên),
Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long,
Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ

Cuốn  21.000

4 Toán 11 - tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên),
Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long,
Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ

Cuốn  15.000

5 Chuyên đề học tập
Toán 11

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên),
Nguyễn Thành Anh,  Đặng Văn Đoạt Cuốn  14.000

6 Lịch sử 11
Hà Minh Hồng  (Chủ biên), Phạm Thu Hà, Trần Thị Mai, Trần
Thuận, Trần Nam Tiến, Nguyễn Thanh Tiến, Trần Thị Thanh
Vân, Nguyễn Kim Tường Vy,

Cuốn  15.000

7
Giáo dục quốc
phòng và an ninh
11

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên) Cuốn  15.000

8
Hoạt động trải
nghiệm, hướng
nghiệp 11 (bản 1)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao
Thị Châu Thủy (Đồng Chủ biên) Cuốn  13.000

9
Tiếng Anh 11 -
Friends Global
Student book

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải,Nguyễn Thúy Liên,
Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh Cuốn  103.000

10
Tiếng Anh 11 -
Friends Global
Work book

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải,Nguyễn Thúy Liên,
Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh Cuốn  79.000

B . MÔN HỌC LỰA CHỌN

11 Vật lí 11
Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Nguyễn Lâm Duy,
Đoàn Hồng Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, Đào Quang
Thiều, Trương Đặng Hoài Thu, Trần Thị Mỹ Trinh

Cuốn  18.000

12 Chuyên đề học tập
Vật lí 11

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Đoàn Hồng Hà, Đỗ
Xuân Hội, Trương Đặng Hoài Thu, Trần Dương Anh Tài. Cuốn  9.000

13 Hoá học 11 Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình
Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn Cuốn  20.000

14 Chuyên đề học tập
môn Hoá học 11

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình
Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn Cuốn  9.000

15 Sinh học 11 Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng
Đương, Phạm Đình Văn Cuốn  26.000

16
Tin học 11, Định
hướng Tin học ứng
dụng

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên),
Bùi Việt Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư Cuốn  21.000

TỔNG CỘNG  414.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

DANH MỤC VÀ GIÁ SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 11 NĂM 2024-2025
ee& LỚP TỰ NHIÊN 2 (TN2) &ff

Đính kèm Thông báo số         /TB-THPT QT ngày 10/6/2024 của Trường THPT Quang Trung)

Stt Tên sách Tác giả Đvt Giá bìa Ghi
chú

A . MÔN HỌC BẮT BUỘC (Chương trình chung)

1 Ngữ văn 11 - tập 1
Nguyễn Thành Thi (Chủ Biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê
Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai,
Đinh Phan Cẩm Vân.

Cuốn  20.000

2 Ngữ văn 11 - tập 2
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên),  Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy,
Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Trần
Lê Hoa Tranh, Đoàn Thị Thu Vân.

Cuốn  16.000

3 Toán 11 - tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên),
Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm
Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ

Cuốn  21.000

4 Toán 11 - tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên),
Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm
Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ

Cuốn  15.000

5 Chuyên đề học tập
Toán 11

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên),
Nguyễn Thành Anh,  Đặng Văn Đoạt Cuốn  14.000

6 Lịch sử 11
Hà Minh Hồng  (Chủ biên), Phạm Thu Hà, Trần Thị Mai, Trần
Thuận, Trần Nam Tiến, Nguyễn Thanh Tiến, Trần Thị Thanh Vân,
Nguyễn Kim Tường Vy,

Cuốn  15.000

7
Giáo dục quốc
phòng và an ninh
11

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên) Cuốn  15.000

8
Hoạt động trải
nghiệm, hướng
nghiệp 11 (bản 1)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị
Châu Thủy (Đồng Chủ biên) Cuốn  13.000

9
Tiếng Anh 11 -
Friends Global
Student book

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải,Nguyễn Thúy Liên,
Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh Cuốn  103.000

10
Tiếng Anh 11 -
Friends Global
Work book

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải,Nguyễn Thúy Liên,
Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh Cuốn  79.000

B . MÔN HỌC LỰA CHỌN

11 Vật lí 11
Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Nguyễn Lâm Duy, Đoàn
Hồng Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, Đào Quang Thiều, Trương
Đặng Hoài Thu, Trần Thị Mỹ Trinh

Cuốn  18.000

12 Chuyên đề học tập
Vật lí 11

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân
Hội, Trương Đặng Hoài Thu, Trần Dương Anh Tài. Cuốn  9.000

13 Hoá học 11 Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ,
Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn Cuốn  20.000

14 Chuyên đề học tập
môn Hoá học 11

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ,
Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn Cuốn  9.000

15 Sinh học 11 Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng
Đương, Phạm Đình Văn Cuốn  26.000

16 Công nghệ 11:
Công nghệ cơ khí

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Võ Thị Như Uyên Cuốn  20.000

TỔNG CỘNG  413.000
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